KHBD Hình 8                                                      Năm học 2023-2024
Ngày soạn: 23/4/2024
Ngày dạy: 26/4/2024
 TIẾT 59+60: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (phần hình học)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
Củng cố cho HS các kiến thức sau:
- Định lí Talet trong tam giác
- Ứng dụng của định lí Talet trong tam giác
- Đường TB của tam giác
- Tính chất đường phân giác trong tam giác
- Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng
2. Về năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học; NL giải quyết vấn đề toán học; NL mô hình hoá toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, tìm tòi, khám phá và sáng tạo, ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:  SGK, máy tính, thước, tài liệu giảng dạy.
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm. Ôn lại kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS nhớ lại các kiến thức đã học về: Định lí Talet trong tam giác; Ứng dụng của định lí Talet trong tam giác; Đường TB của tam giác; Tính chất đường phân giác trong tam giác, tam giác đồng dạng, hình đồng dạng để hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm.
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chiếu câu hỏi cho HS trả lời miệng và giải thích đáp án.
* PHẦN TRẮC NGHIỆM



Câu 1: Cho  theo tỉ số đồng dạng . Vậy  bằng tỉ số nào sau đây?




A. .			B. .		C. .		D. .
	

Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết  và các kích thước như hình vẽ. Độ dài đoạn  là


A. .			B. .	


C. .			D. .
	[image: ]







Câu 3: Tam giác  có  là đường trung bình . Khi đó  theo tỉ số  bằng bao nhiêu?




A. .			B. .		C. .		D. .

Câu 4: Cho hình vẽ sau, biết  là tam giác cân.
	Khẳng định nào sau đây là đúng:


A.  với .


B.  với .


C.  với .


D.  với .
	[image: ]






Câu 5: Cho .  lần lượt là hai tia phân giác của góc . Khi đó  theo trường hợp nào?
A. góc - góc.				B. cạnh - góc - cạnh.
C. cạnh - cạnh - cạnh.			D. cạnh huyền - góc nhọn.




Câu 6: Cho  theo tỉ số đồng dạng . Khi đó chu vi  gấp mấy lần chu vi  ?
A. 1 .				B. 2 .			C. 4 .			D. 8 .







Câu 7: Cho tam giác  có  lần lượt nằm trên cạnh  sao cho . Biết , . Khi đó độ dài  bằng:




A. .			B. .		C. .		D. .







Câu 8: Cho hình thang , có hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Biết , . Khi đó  với tỉ số:




A. .			B. .		C. .		D. .



Câu 9: Cho hai tam giác đồng dạng. Tam giác thứ nhất có độ dài ba cạnh là  và  Tam giác thứ hai có chu vi là . Độ dài ba cạnh của tam giác thứ hai là bộ ba nào sau đây?


A. .			B. .	


C. .				D. .

Câu 10: Cho hình vẽ,  theo trường hợp nào?
[image: ]
A. Góc - góc.			B. Cạnh - góc - cạnh.		
C. Góc - cạnh.			D. Cạnh - cạnh - cạnh.

Câu 11: Giá trị của  bằng bao nhiêu để hai tam giác đồng dạng
[image: ]




A. .			B. .		C. .		D. .


Câu 12: Cho hình vẽ sau. Biết . Khi đó  là
[image: ]




A. .		B. .	C. .		D. .




Câu 13: Cho  với tỉ số đồng dạng , biết . Khi đó  bằng:
A. 12 .			B. 6 .				C. 24 .		D. 54 .
[bookmark: _Hlk138945632]Câu 14: Trong hình có MN // BC. Ta có hệ thức:
	
	

	

	

[bookmark: MTBlankEqn]	
	[image: ]


[image: ]Câu 15: 
Số đo x trong hình bên là :     
A.  5	B.  6	              
C.  5,5	    D.  7
Câu 16: Trong các hình học đơn giản đã học, cặp hình nào dưới đây KHÔNG PHẢI luôn luôn là cặp hình đồng dạng?
A.Hình tròn						B.Hình tam giác cân
C.Hình tam giác đều				D.Hình vuông
[image: ]Câu 17. Cho hình bên biết MN//BC, khi đó x có số đo là: 
	A. x = 2,75   
B. x = 5
C. x = 3,75   
D. x = 2,25
	
Câu 18. Cho hình vẽ: Độ dài  là:


     A. 	     B.  


     C. 	     D. 
	[image: ]


[image: ]


Câu 19. Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố cần thiết để tính chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia sông (như hình vẽ). Biết  và .
Khi đó, độ rộng  x  của khúc sônglà: 




A.             B. 	                 C. 	   D. 
	

	




Câu 20. Cho tam giác  có  đồng dạng với tam giác  theo tỉ số . Chu vi của tam giác  là:




     A. .	     B. 	 C.                    D. 
	



	






Câu 21. Cho biết  có    và  là đường phân giác của . Độ dài cạnh  là
	A. 5 cm.	B. 4 cm.	
	C. 3 cm.	D. 2 cm.
	[image: A blue line with red dots

Description automatically generated]






	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Cho hình vẽ. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sau:
[image: A triangle with a point and a point

Description automatically generated with medium confidence]
	A. Hình 1 và Hình 3.	B. Hình 2 và Hình 3.
	C. Hình 1 và Hình 2.	D. Đáp án A và C đều đúng.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học và áp dụng các kiến thức đó giải quyết các bài toán dạng tính toán và chứng minh. 
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm học tập: Bài tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.
Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC.
a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A




b) Chứng minh  [image: ] ;  [image: ] 
c) Tính AH và chứng minh AH2 = HB.HC.
Giải:

       
a) Áp dụng ĐL Pythagore  đảo ta có tam giác ABC vuông tại A


b) Xét  và có:



  [image: ] (g.g) 


Xét  và có:



  [image: ] (g.g)


c) Do  [image: ] (c/m trên)

  




Do  [image: ] và  [image: ]  ( theo câu a) 



 [image: ] 



Do [image: ]  hay AH2 = HB . HC


Bài 2: ChoABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH (HBC).
a) 

Chứng minh:  HBA ഗ ABC
b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.






     c) Trong ABC kẻ phân giác AD (DBC). Trong ADB kẻ phân giác DE  (EAB); trong ADC kẻ phân giác DF (FAC).

Chứng minh rằng:  
Giải:
[image: ]a)




Xét [image: ]HBA và [image: ]ABC có:

   
Vậy[image: ]HBA ഗ [image: ]ABC (g.g)
b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác ABC ta có: 



       = 

 BC = 20 cm


Ta có  HBA ഗ ABC   (Câu a)                                                                  






 AH = = 9,6 cm                                        
c) 

 (vì DE là tia phân giác của )


     (vì DF là tia phân giác của )


 


 (nhân 2 vế với )
	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, có thể áp dụng kiến thức đã cho để giải quyết bài toán thực tế.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan đến thực tế.
c) Sản phẩm: HS mô hình hóa giải quyết bài toán thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.


[image: image1]Bài 1: Một nhóm học sinh phải làm bài thực hành  đo chiều cao của cây trong sân trường (độ dài BC trên hình). Biết rằng D là trung điểm AB và DE = 3m. 
          
a) Đố các bạn giải thích vì sao tam giác AED đồng dạng với tam giác ACB?
b) Em hãy tính chiều cao cây ?
Lời giải
a) Tam giác AED đồng dạng với tam giác ACB (g-g)
b) Theo câu a) Tam giác AED đồng dạng với tam giác ACB nên có:
=> BC = 6
Vậy chiều cao của cây là 6m
Bài 2: Kim tự tháp là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Để tính được chiều cao gần đúng của Kim tự tháp người ta làm như sau, cắm một cây cọc cao 1 m vuông góc với mặt đất và đo được bóng trên mặt đất là 1,5 m và khi đó chiều dài bóng Kim tự tháp trên mặt đất là 208,2 m. Hỏi Kim tự tháp cao bao nhiêu mét? (tạị cùng một thời điểm, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất các góc bằng nhau góc C bằng với góc F).
[image: ]
a) Đố các bạn giải thích vì sao 2 tam giác trong hình trên là tam đồng dạng ?
b) Hỏi kim tự tháp cao bao nhiêu?
Giải:
[image: Kim tự tháp là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Để tính được chiều cao gần đúng của  (ảnh 2)]
[image: ]
Bài 3: Bạn Nam thấy bóng của cột điện in trên trường, bạn ấy tiếp tục cắm chiếc cọc vuông góc với mặt đất, phần nhô lên mặt đất là 1m và có bóng của nó in trên trường. Bạn Nam đã vẽ lại hình ảnh đó trên tờ giấy và đặt tên (như hình vẽ, 2 tia nắng BC và NE song song) 
[image: ]
a) Bạn Nam đố các bạn giải thích vì sao tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNE?
b) Bạn Nam nói rằng: “Không cần dùng cách đo trực tiếp tớ vẫn có thể đo được chiều cao cột điện”. Theo em bạn Nam làm cách nào? 
Giải:
a) Do cột điện và cọc cắm vuông góc với mặt đất nên AB //MN
=> Góc BAC = Góc NME ( hai góc đồng vị)
BC // NE => Góc BCA = góc NEM ( hai góc đồng vị)
=> [image: ] ABC       [image: ] MNE (g.g)
b) Vì  [image: ] ABC       [image: ] MNE ( câu a)
=> => AB= 
Không cần dùng cách đo trực tiếp tớ vẫn có thể đo được chiều cao cột điện bằng cách đo MN, AC và ME
* Hướng dẫn về nhà:
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Ôn lại các bài tập đã giải.
- Chuẩn bị bài tiết sau “Kiểm tra cuối học kỳ II” cả phần đại số.
- BTVN:









Bài 1. Cho  vuông tại  có . Tia phân giác của  cắt  tại . Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với tia  tại .

a. Chứng minh .

b. Chứng minh .






c. Tia  cắt  tại , tia  cắt  tại .


Chứng minh  là phân giác của .




Bài 2. Cho  vuông tại  có , đường cao .

a. Chứng minh 

b. Chứng minh 



c. Gọi  và  lần lượt là trung điểm của .

Chứng minh 






Bài 3. Cho  vuông tại , biết . Tia phân giác của  cắt  tại .






a. Vẽ tia  vuông góc với  tại  và tia  cắt đường thẳng  tại .

Chứng minh .






b. Tia  cắt  tại . Kẻ đường thẳng qua  và vuông góc với  tại .

Chứng minh .
[bookmark: _GoBack]
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